
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 11157065 DH11DL Hoàng Tiến Anh 1
2 9113209 DH09QL17 Vương Văn Bằng
3 12127223 DH12MT Huỳnh Duy Bảo 1
4 12333318 CD12CQ Lê Duy Bình
5 13149041 DH13QM Cao Quốc Cường 6
6 11130004 DH11DT Lê Bảo Đại 3
7 11114002 DH11LN K' Đạt 1
8 11172047 DH11SM Đoàn Thị Mỹ Dung
9 12124114 DH12QL Nguyễn Thị Phương Dung 6

10 10124033 DH10QL Trần Văn Dũng 1
11 12124010 DH12QL Phạm Tiến Duy 1
12 12149202 DH12QM Phùng Xuân Hải
13 12333379 CD12CQ Trương Thị Hạnh 9
14 13126077 DH13SM Mai Thị Hạnh 5
15 11125022 DH11BQ Đặng Thái Hậu 4
16 12139006 DH12HH Ngô Tấn Hoàng 8
17 12333114 CD12CQ Nguyễn Trọng Hùng 7
18 12138003 DH12TD Ngư Huy Hùng 2
19 12115204 DH12GN Trần Ngọc Huy 1
20 12154087 DH12OT Mã Nhật Huy 2
21 13125216 DH13DD Nguyễn Ngọc Khôi 5
22 12131269 DH12TK Đỗ Anh Kiệt 5
23 11113126 DH11NH Nguyễn Công Lâm 1
24 13149206 DH13QM Bùi Thị Mỹ Linh 4
25 12154142 DH12OT Nguyễn Doãn Lộc 6
26 11147091 DH11QR Đinh Tuấn Mạnh 7
27 11157192 DH11DL Trần Quang Minh 1
28 12333403 CD12CQ Đặng Thị Thu Ngân 6
29 13124232 DH13TB Trương Thị Kim Ngân 10
30 13125314 DH13DD Lê Bích Ngọc 10
31 12333177 CD12CQ Trần Thị Thảo Nguyên 6
32 9131114 DH09QM17 Phạm Văn Nguyễn
33 12120106 DH12KM Bùi Yến Nhi 1
34 12162025 DH12GI Nguyễn Huỳnh Như 5
35 11169007 DH11GN Trần Minh Nhường
36 12132128 DH12SP Nguyễn Tiến Phát 8
37 11117173 DH11CT Danh Quốc Phúc 4
38 12154247 DH12OT Nguyễn Chánh Quang 4
39 12154235 DH12OT Nguyễn Đình Quý 1
40 12115302 DH12GN Bùi Nguyễn Như Quỳnh 1
41 13116603 DH13NT Đoàn Trường Sang 9
42 13126266 DH13SM Mai Đức Sỹ 5
43 13118266 DH13CC Huỳnh Thanh Tâm 10
44 13116631 DH13NT Huỳnh Châu Thanh 10
45 12112198 DH12TY Huỳnh Trung Thành 4
46 10154040 DH10OT Huỳnh Thảo 1
47 13126300 DH13SM Trần Phước Thọ 5
48 11127033 DH11MT Nguyễn Phạm Anh Thư
49 11148024 DH11DD Võ Huỳnh Quyên Thùy 10



50 13111508 DH13TA Võ Văn Tốt 5
51 12115217 DH12GN Ngô Thị Bích Trâm 1
52 13124417 DH13QL Trần Thị Thu Trang 2
53 13130322 DH13DT Nguyễn Văn Trình 1
54 13333612 CD13CQ Nguyễn Nhật Trường 3
55 12153156 DH12CD Ngô Nhật Trường 1
56 13333615 CD13CQ Nguyễn Anh Tuấn 1
57 12114354 DH12QR Lê Anh Tuấn 1
58 13115454 DH13GN Võ Anh Tuấn 8
59 12130122 DH12DT Đỗ Thanh Tùng 2
60 13333642 CD13CQ Võ Thị Hồng Vân 6
61 11149431 DH11QM Nguyễn Thị Hồng Vân 8
62 11148273 DH11DD Từ Thị Tường Vi
63 12117190 DH12CT Võ Thị Thúy Vi 6
64 12138083 DH12TD Bùi Minh Vi 6
65 10160150 DH10TK Nguyễn Thanh Xuân 1


